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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương diện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I 3 hạng người khó tìm được ở đời - 
Kinh KHÓ TÌM ĐƯỢC - Tăng I, 483 


KHÓ TÌM ĐƯỢC - 7ăng I, 483 


1, 
ở đời. 
2. Thế nào là ba? 

- Này các Tý-kheo, sự xuất hiện của Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác, khó 
tìm được ở đời. 

-_ Người có thể thuyết Pháp và Luật do Như Lai 
tuyên thuyêt, khó tìm được ở đời. 

- Người tri ân, người biết ơn, khó tìm được ở đời. 

Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, khó tìm được ở đời. 
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2 3 điều khó có ở đời - Kinh Lỗ Khóa 3 
— Tương V, 661 


Lỗ Khóa 3 — 7ương V, 661 


LG 


2)-- Ví như, này các Tỷ-kheo, quả đất lớn này chỉ 
toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy 
một khúc cây có một lỗ hồng. Rồi gió phương Đông 
thổi nó trôi về Ê phương Tây; giỏ phương Tây thổi HÓ 
trôi về phương Đông; gió phương Bắc thổi nó trôi về 
phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về 
phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mà cứ môi trăm 
năm nồi lên một lần. 


3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa 
mù áy sau mỗi trăm năm nồi lên một lần, có thể chui 


cổ vào trong khúc cây có một lỗ hồng không? 


-- Thật khó được vậy, bạch Thê Tôn, con rùa mù ây, 
sau mỗi trăm năm nôi lên một lần, có thê chuI cô vào 
trong khúc cây có một lô hông ây! 

4) -- Này các Ty-kheo, 


-_ Thật khó được vậy, là được làm người! 
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- Thật khó được vậy, là Như Lai xuất hiện ở đời, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! 

- Thật khó được vậy, là Pháp và Luật này do Như 
Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời. 


5) Nhưng nay, này các Tý-kheo, các Ông đã được 
làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, 
Chánh đăng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như 
Lai thuyết giảng chói sáng ở đời. 


6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô gắng cận phải 
làm để rõ biết: " ". Một cỗ găng cần phải 
làm để rõ biết: “Đây là Khô tậ tập". Một cô găng cần 
phải làm để rõ biết: "Đây là Khô diệt". Một cỗ găng 
cần phải làm đề rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến 
Khô diệt". 
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3 5 châu báu - Kinh BÀLAMÔN 
PINGIYÀNI - Tăng II, 693 


BÀLAMÔN PINGIYÀNI- 7ðăng II, 693 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàh, tại Mahàvana, chỗ 
giảng đường có nóc nhọn, có khoảng 500 người 
Licchavi hầu hạ Thế Tôn. Một số người Licchavi 
toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang 
đồ trang sức màu xanh. Một số người Licchavi toàn 
vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ 
trang sức màu vàng. Một số người Licchavi toàn đỏ, 
màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu 
đỏ. Một số người Licchavi toàn trắng, màu sắc trắng, 
mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trăng. 
Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và 
sự huy hoàng. 


Rồi Bà-la-môn Pingiyàni từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, chấp tay hướng đên Thê 
Tôn và bạch Thê Tôn: 


- Điêu này được nói lên cho con, bạch Thê Tôn! Điêu 
này được nói lên cho con, bạch Thê Tôn! 


- Hãy nói lên, này PIngiyàni! 


KHÓ CÓ, KHÓ TÌM, KHÓ TU 14 


Thế Tôn nói như vậy. Rồi Bà-la-môn Pingiyàni trước 
mặt Thê Tôn, nói lên bài kệ thích đáng: 


Như loại hoa sen hông, 

Buổi sáng hương ngào ngạt, 
Khi đóa hoa cảng nở, 

Hương thơm càng ngát hương. 
Xem Angìrasa, 

Chiếu hào quang sáng chói, 
Chói sáng thát rực rỡ, 

Như mặt trời trên không. 


Rồi các người Licchavi ấy đem 500 thượng y dâng 
đắp cho Bà-la-môn Pingiyàn. Và Bà-lamôn 
Pingiyàni đem 500 thượng y ây dâng đắp cho Thế 
Tôn. Thế Tôn nói với các vị ây: 


2.- Này các Licchavì, sự xuât hiện của năm châu báu 
khó tìm được ở đời. 


3. Thế nào là năm? 


e SWW6(ff€WẾUWWTf] bạc A-Ia-hán, Chánh 
Đăng Giác khó tìm được ở đời. 

c Pháp Luật do Như Lai 
tuyên bô khó tìm được ở đời. 

Pháp Luật do Như Lai tuyên 
bồ khó tìm được ở đời. 
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e Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã 
hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do 
Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. 
e_ Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời. 
Này các LicchavIi, sự xuất hiện của năm loại châu 
báu này khó tìm được ở đời. 
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4 5 châu báu - Kinh TẠI ĐÈN 
SÀRANDADA - Tăng II, 583 


TẠI ĐÉN SÀRANDADA - 7ðng II, 583 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Đại Lâm, chỗ 
giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi 
sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesảlì để khất thực. 


Lúc bấy giờ, khoảng 500 người Licchavì đang ngôi 
tụ họp tài đên Sàrandada, và câu chuyện sau đây 
được khởi lên: 


2. "Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở 
đời. Thê nào là năm? 


- Sự hiện hữu của vol báu khó tìm được ở đời; 
- Sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời; 
- _ Sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời; 
- Sự hiện hữu của nữ báu khó tìm được ở đời; 
- Sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời. 


Sự hiện hữu của năm châu báu này khó tìm được ở 
N2? T† 


đời". 


3. Rôi các người Licchavì ây đặt một người ở trên 
đường và nói: 
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- Này Bạn, khi nào Bạn thấy Thế Tôn đi đến, hãy báo 
cho chúng tôi biÊt. 


Người ây thây Thê Tôn từ xa đi đên, thây vậy, liên 
đi đên các người Licchavì và nói: 


- Thưa Quý vị, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác ây đã đên. Nay Quý vị hãy làm những gì Quý 
vị nghĩ là hợp thời! 


Rôi các người LIcchavì ây đi đên Thê Tôn, sau khi 
đên đảnh lê Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một 
bên, các người Licchavì ây bạch Thê Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến đến 
Sàrandada vì lòng thương tưởng chúng con! 


Thê Tôn 1m lặng nhận lời. Rôi Thê Tôn đi đên đên 
Sàrandada, sau khi đên, ngôi xuông trên chô đã soạn 
săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với các người 
Licchavì ây: 

- Này các Licchavì, hôm nay các Ông ngôi tụ họp, 


nói đến vấn đề gì? Và vẫn đền gì giữa các Ông đã bị 
gián đoạn? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đang ngôi tụ họp, 


vân đê này được khởi lên: "Sự hiện hữu của năm 
châu báu khó tìm được ở đời. Thê nào là năm? Sự 
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hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời; Sự hiện 
hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời; Sự hiện hữu 
của ngọc báu khó tìm được ở đời; Sự hiện hữu của 
nữ báu khó tìm được ở đời; Sự hiện hữu của cư sĩ 
báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu 
báu này khó tìm được ở đời!”. 


4. - Đôi với các Ong, người Licchavì đang thiên nặng 
về dục, cuộc nói chuyện y cứ trên dục được khởi lên. 


Này các Licchavì, sự hiện hữu của năm châu báu 
này khó tìm được ở đời. Và thê nào là năm? 


- Sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác khó tìm được ở đời. 

- Hạng người có thể thuyết giảng Pháp và Luật 
do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. 

-_ Người hiểu được lời thuyết giảng về Pháp là 
Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. 

-_ Người đem thực hành các pháp và tùy pháp 
được hiểu từ lời thuyết giảng về Pháp và Luật 
do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. 

- - Người biết ơn, và nhớ ơn khó tìm được ở đời. 


Sự hiện hữu của năm châu báu này, này các Licchavì, 
khó tìm được ở đời. 
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nỦ 5 pháp khó tìm được ở đời - Kinh 
KHẢ LẠC - Tăng II, 379 


KHẢ LẠC - 7ðng II, 379 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 


2. - Có năm pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó tìm được ở đời. 


Thê nào là năm? 


-_ Tuổi thọ khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời; 

-_ Dung sắc khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời; 

- _ An lạc khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở 
đời; 

-_ Tiếng đồn tốt khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm 
được ở đời; 

-_ Cối trời khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở 
đời. 
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Này Gia chủ, năm pháp này, khả lạc, khả ý khó tìm 
được ở đời. 


>>Này Gia chủ, năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý 
khó tìm được ở đời này, Ta tuyên bố không 
phải do nhân cầu xin, không phải do nhân ước 
vong mà có được. 


3. Này Gia chủ, nêu năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý khó tìm được ở đời này, do nhân cầu xin, do nhân 
ước vọng mà có được, thời at ở đời này lại héo mòn 
vì một lẽ gì? 


Này Ga chủ, 


. Vị Thánh đệ tử muốn có 
thọ mạng cần phải thực hành con đường dẫn đến thọ 
mạng. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến thọ 
mạng, sự thực hành ây đưa VỊ ấy nhận lãnh được thọ 
mạng, vị ây nhận lãnh được thọ mạng hoặc Chư 
Thiên, hoặc loài Người. 


4. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có dung sắc, 
không có thê do cầu xin dung sắc hay tán thán đề làm 
nhân đem lại dung sắc. Vị Thánh đệ tử muốn có dung 
sắc cần phải thực hành con đường dẫn đến dung sắc. 
Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến dung sắc, sự 
thực hành ây đưa VỊ ây nhận lãnh được dung sắc, VỊ 
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ây nhận lãnh được dung sắc hoặc Chư Thiên, hoặc 
loài Người. 


5. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có an lạc, 
không có thể cầu xin an lạc hay tán thán để làm nhân 
đem đến an lạc. Vị Thánh đệ tử muốn có an lạc cần 
phải thực hành con đường dẫn đến an lạc. Do vị ấy 
thực hành con đường dẫn đến an lạc, sự thực hành ây 
đưa đến vị ây nhận lãnh được an lạc, vị ây nhận lãnh 
được an lạc hoặc chư Thiên, hoặc loài Người. 


6. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muôn có tiếng tốt, 
không có thê do câu xin tiếng tốt hay tán thán để làm 
nhân đem đến tiếng tốt. Vj Thánh đệ tử muốn có tiếng 
tốt cần phải thực hành con đường dẫn đến tiếng tối. 
Do vị ấy thực hảnh con đường dẫn đến tiếng tốt, sự 
thực hành ây đưa vị ây nhận lãnh được tiếng tốt, vị 
ây nhận lãnh được tiếng tốt hoặc chư Thiên, hoặc loài 
Người 


7. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có được Thiên 
giới, không có do cầu xin Thiên giới hay tán thán để 
làm nhân đem đến Thiên giới. Vj /hánh đệ tử muốn 
có Thiên giới cần phải thực hành con đường dẫn đến 
Thiên giới. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến 
Thiên giới, sự thực hành ấy đưa vị ây nhận lãnh được 
Thiên giới, vị ây nhận lãnh được Thiên giới. 
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Thọ mạng và dung sắc, 
Tiếng tốt và danh vọng, 
Thiên giới và quý tộc, 
Được người đời ngày đêm, 
Luôn luôn và rộng mở, 

Cầu xin và cầu nguyện. 
Còn bác Hiển tán thán, 
Không phóng dạt phước hành, 
Bậc Hiển không phóng dật, 
Chưng được hai lợi ích, 
Lợi ích ngay hiện tại, 

Và lợi ích đời sau, 

Vị nào thực hiện được, 

Lợi ích và mục đích, 

Vị ấy đáng được gọi, 

Bậc Trí giả, Hiển giả. 
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6 5 pháp khó tìm ở người xuất gia lớn 
tuổi - Kinh KHÓ TÌM ĐƯỢC 1— Tăng 
H, 433 


KHÓ TÌM ĐƯỢC 1 - 7ăng II, 433 


1. - Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người 
xuât gia lớn tuôi lại thành tựu năm pháp này. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Thật khó tìm được, một người xuất gia lớn tuôi 
lại tế nhị. 

- - Phật khó tìm được một người xuất gia lớn tuôi 
lại có uy nghi tốt đẹp. 

- - Phật khó tìm được một người xuất gia lớn tuôi 
lại nghe nhiều. 

- - Phật khó tìm được một người xuất gia lớn tuôi 
lại thuyết pháp. 

- - Phật khó tìm được một người xuất ø1a lớn tuôi 
lại trì luật. 


Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất 
gia lớn tuôi lại thành tựu năm pháp này. 
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7 5 pháp khó tìm ở người xuất gia lớn 
tuổi - Kinh KHÓ TÌM ĐƯỢC 2-— Tăng 
I, 432 


KHÓ TÌM ĐƯỢC 2 ~ 7ăng II, 432 


1. Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người 
xuât gia lớn tuôi lại thành tựu năm pháp này. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Thật khó tìm được, một người xuất gia lớn tuôi 
lại khéo nói. 

- _ Phật khó tìm được một người xuất ø1a lớn tuôi 
lại có khả năng năm giữ cái gì khéo nắm giữ. 

- - Phật khó tìm được một người xuất gia lớn tuôi 
lại có cử chỉ tốt đẹp. 

- - Phật khó tìm được một người xuất ø1a lớn tuôi 
lại thuyết pháp. 

- - Phật khó tìm được một người xuất ø1a lớn tuôi 
lại trì luật. 


Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất 
gia lớn tuôi lại thành tựu năm pháp này. 
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8 6 sự kiện khó tìm được ở đời - Kinh 
SỰ XUẤT HIỆN - Tăng III, 258 


SỰ XUẤT HIỆN -7ăng III, 258 


1. - Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện 


2. Thế nào là sáu? 

-_ Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác khó tìm được ở đời. 

- Sự xuất hiện của người thuyết giảng Pháp và 
Luật do Như Lai tuyên thuyêt khó tìm được ở 
đời. 

¬ Sự tái sanh trong Thánh xứ, khó tìm được ở 
đời. 

-_ Không khiếm khuyết các căn khó tìm ở đời. 

- Không si mê, không cầm ngọng khó tìm ở đời. 

-_ Ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó 
tìm được ở đời. 
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9 Khó gặp ở đời - Kinh NHƯ LAI -— 
Tăng L, 46 


NHƯ LAI -— Tăng I, 46 


1. Một người, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem 
lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? 
Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 
Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện 
ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an 
lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. 


2. Sự xuất hiện của một người, khó gặp được ở đời. 
Của người nào? Của Như LaI, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các 
Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. 


3. Một người, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một 
người vỉ diệu. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính một người 
này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện 
một người vi diệu. 
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4. Sự mệnh chung của một người, được đa số thương 
/iếc. Của một người nào? Của Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác. Sự mệnh chung của một 
người này, này các Tỷ-kheo, được đa số thương tiếc. 


5. Một người, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một 
người, không hai, không có đồng bạn, không có so 
sánh, không có tương tợ. không có đôi phân, không 
có người ngang hàng, không có ngang bằng, không 
có đặt ngang bằng, bậc Tối thượng giữa các loài hai 
chân. Một người ây là ai? Chính là Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác. Một người này, khi xuất 
hiện ở đời, là xuất hiện một người, không hai, không 
có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, 
không có đối phần, không có người ngang hàng, 
không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc 
Tối thắng giữa các loài hai chân. 


6-17. Sự xuất hiện của một người, là sự xuất hiện của 
mắt lớn, là sự xuất hiện của đại-quang, là sự xuất 
hiện của đại-minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, 
là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của 
nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự 
chứng ngộ của mình và giải thoát, là sự chứng ngộ 
quả Dự Lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất Lai, là sự 
chứng ngộ quả Bất Lai, là sự chứng ngộ quả A-la- 
hán. Của một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc 
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A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Sự xuất hiện của một 
người này, này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của mắt 
lớn, là sự xuất hiện của đại quang... là sự chứng ngộ 
quả A-la-hán. 


18. Ta không thấy một người nào khác, có thể chơn 
chánh chuyển vận Vô thượng Pháp luân do Như Lai 
chuyển vận, như Xá-lợi-phất. Này các Tỷ-kheo, Xá- 
lợi-phất chơn chánh chuyển vận Vô thượng Pháp 
luân do Thế Tôn chuyền vận. 
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I0 Khó làm, bạch Thế Tôn - Kinh 
Kàmada — Tương I, 110 


Kàmada — Tương L, I10 


1) Đứng một bên, Thiên tử Kàmada bạch Thế Tôn: 
2) - Khó làm, bạch Thể Tôn, 
Thế Tôn, thật khó làm. 
- Tuy vậy, Kàmada, 
Họ làm việc khó làm, 
Chính các vị hữu học, 
Kiên trì tu giới định, 
Đã chọn đời xuất gia, 


Biết đủ, đem an lạc. 


3) - Biết đủ, bạch Thể Tôn, 
Biết đủ, thật khó được. 

- Tuy vậy, Kàmada, 

Họ được điều khó được. 
Những vị lòng ưa thích, 


Tâm tư được điêu tịnh, 
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Cả ngày và cả đêm, 


Ý an lạc tu ráp. 


4) - Khó tịnh, bạch Thể Tôn, 
Tâm ấy, thật khó tịnh. 

- Tuy vậy, Kàmada, 

Họ tịnh tâm khó tịnh. 
Những vị lòng ưa thích, 

Các căn được tịch tịnh, 

Cắt đứt lưỡi tử thần, 

Bậc Hiển Thánh đi tới. 


5) - Khó đi, bạch Thể Tôn, 
Con đường thật lôi lõm. 

- Tuy vậy, Kàmada, 

Bậc Hiển Thánh vẫn đi. 
Trên con đường khó đi, 
Và có nhiều lỗi lõm, 

Kẻ phàm phu vấp ngã, 


Trên đường mắt thăng bằng. 
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ĐÌi 


Con đường đổi bậc Thánh, 
Là con đường thăng bằng, 
Bậc Thánh bước thăng bằng, 


Trên đường mắt thăng bằng. 
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Đi 


11 Khó nói và dễ nói - Kinh TƯ LƯỢNG 
— 15 Trung L, 219 


KINH TU LƯỢNG 
(Anumana sutfam) 


- Bài kinh số 15 — 7rưng IL, 219 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sông giữa 
những người thuộc dòng họ Bhagøa, tại núi 
Sumsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyến. Ở 
đây, Tôn giả Mahamogsallana (Đại Mục-kiên-liên) 
gọi các Tỷ-kheo: 


"— Chư Hiền Tỷ-kheo. 
"— Thưa Hiền giả. 
Những Tý-kheoo ấy vâng đáp Tôn giả 


Mahamogsallana. Tôn giả Mahamogsgallana nói như 
Sau: 


KHÓ CÓ, KHÓ TÌM, KHÓ TU 2i51 


- Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: “Mong 
rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi được chư 
Tôn giả nói!" Nhưng nêu vị ây là một người khó nói, 
đây đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, 
khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được 
giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ răng, Tỷ- 
kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ răng Tỷ-kheo ấy 
không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt 
lòng tin vào người ấy. 


Chư Hiằn, thế nào là những tánh khiến HgHỜi ấy trở 
thành khó nói ? 


-_ Chư Hiên, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phôi; chư Hiện, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phôi, như vậy là một tánh khiên trở thành khó 
nói. 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người; 
chư Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy 
là một tánh khiên trở thành khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 
chi phôi; chư Hiện, Tỷ-kheo phân nộ, bị phần nộ 
chi phôi như vậy là một tánh khiên trở thành khó 
nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành người có hiêm hận; chư Hiên, 
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Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành 
người có hiêm hận, như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành cô châp; chư Hiên, Tỷ-kheo 
phân nộ, vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp 
như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo phẫn nộ, thốt ra 
những lời liên hệ đên phân nộ... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tý-kheo bị buộc tội trở lại chỉ 
trích vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chất 
vân vị đã buộc tội mình... 

= Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né 
vân đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không giải 
thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc 
tỘI... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tý-kheo hư ngụy và não hại... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo tật đồ và xan tham... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo lừa đảo và lường 
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gạt... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo ngoan mê và quá 
mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo chấp trước thể tục, cố 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả; chư Hiền, Tỷ- 
kheo chấp trước thê tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở 
thành khó nói. 


Chư. Hiền, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: 
"Mong rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi 
được chư Tôn giả nói"; Và nếu vi ây là một người 
dễ nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở 
thành dễ nói, kham nhãn, cung kính đón nhận khi 
được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ 
rằng, Tỷ-kheo ây đáng được nói đến, nghĩ răng Tỷ- 
kheo ây đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng 
tin vào người ấy. 


Chư Hiằn, thế nào là những đức tánh khiến Người ấy 
trở thành đề nói ? 


-_ Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo không có ác dục, không 
bị ác dục chi phôi; chư Hiện, Tỷ-kheo không có 
ác dục, không bị ác dục chi phôi, như vậy là một 
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đức tánh khiến trở thành dễ nói. 

Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo không khen mình chê 
người; chư Hiện, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người... dÊ nói. 

Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không bị phân nộ chi phôi... 


Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo không phần nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành người hiêm 
hận... 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp... 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không phân nộ, 
không vì phân nộ thôt ra những lời liên hệ đên 
phân nộ... 

Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở 
lại chông đôi vị đã buộc tội mình... 

Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chỉ trích vị đã khiên trách mình... 

Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chât vân vị đã buộc tội mình... 

Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không 
tránh né vân đê với một vân đê khác, trả lời ra 
ngoài vân đê, đê lộ phần nộ, sân hận và bât mãn 
của mình... 
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- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tỘI... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đồ và xan 
tham... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và 
lường øạt... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không ngoan mê và 
quá mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thê 
tục, cô chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, 
Tý-kheo không chấp trước thế tục, không cô chấp 
tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh 
trở thành dễ nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến 
trở thành dê nói. 
Chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải tư lượng tự ngã 


với tự ngã như sau: 


¬_ "Người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta 
không ra người áy, không thích người ấy. Và nêu 
fa có ác dục, bị ác dục chỉ phối, các người khác 
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sẽ không ưa ta, không thích ta". Chư Hiển, Tỷ- 
kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: "Ta 
Sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chỉ phối ”. 


"Người này khen mình chê người, nên ta không 
ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen 
mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, 
sẽ không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết 
vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không 
khen mình chê người". 


Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ phối, nên ta 
không ưa người ây... Ta sẽ không phân nộ, không 
bị phần nộ chi phôi”; 


"Người này phẫn nộ, vì vị phẫn nộ làm nhân trở 
thành người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... 
Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành người hiềm hận"; 

"Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cô chấp nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 
không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cố chấp"; 

"Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến 
phẫn nộ nên Ta không ưa người ấy... Ta sẽ không 
phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn 


AI, 


nỌ ; 


"Người này bị buộc tội, trở lại chông đôi vị đã 
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buộc tội mình, nên Ta không ưa người ấy... Ta có 
bị buộc tội, sẽ không trở lại chống đối vị buộc tội 
mình”; 

"Người này bị buộc tội, trở lại chất vẫn vị đã buộc 
tội mình, nên ta không ưa người ấy... Ta có bị 
buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội 
mình”; 

"Người này bị buộc tội, tránh né vấn đề với một 
vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn đề, để lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người 
ấy... Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vẫn đề với 
một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vẫn đề, và 
không đề lộ phân nộ, sân hận bất mãn của mình": 
“Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn 
hành động của mình cho vị buộc tội biết nên ta 
không ưa người ấy... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội 
biết"; 

"Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa 
người ấy... Ta sẽ không hư ngụy và não hại"; 


"Người này tật đó và xan tham nên ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không tật đô và xan tham”; 
"Người này khi cuống vả lường gạt nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không khi cuông và lường 
gạt"; 
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"Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn”; 


"Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả nên ta không ưa người ây, không 
thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ 
không ưa ta, không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo 
khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả". 


Chư Hiên, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã 
với tự ngã như sau: 
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"Không biết ta có ác đục, có bị ác dục chỉ phối 
không?" Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết 
rằng: “Ta có ác dục và bị ác dục chỉ phối “thì chư 
Hiên, Tý-kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các 
ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
quán sát và biết răng: “Ta không có ác dục, không 
bị ác dục chỉ phối ", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy phải 
sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
thiện pháp. 


rể biết ta có khen mình 


chê người hay không)... 


4I 


Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ 
phôi không?... 


Lại nữa... không biệt ta có phần nộ, vì phân nộ làm 
nhân, trở thành có hiêm hận không}... 


Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ làm nhân, trở 
thành người cô châp không... 


Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những 
lời liên hệ đên phân nộ không ?... 


Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội ta không ?... 


Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chât vân vị đã buộc tội ta không 2... 


Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né 
vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta 
không?... 


Và lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có giải 
thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội 
biêt không?... 

Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại 
không? ... 


Lại nữa, không biết ta có tật đỗ và xan tham 
không?... 
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-_ Lại nữa, không biết ta có khi cuỗng và lường gạt 
không?... 


-_ Lại nữa... không biết ta có ngoan mê và quá mạn 
không?.... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải quán 
sát tự ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước 
thể tục, có chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" 
Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 
có chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy cân phải tỉnh 
tấn đoạn (trù những ác, bất thiện pháp ây. Chư 
Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: “Ta 
không chấp trước thế tục, không cô chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 
sông với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 


Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn 
trừ trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải 
tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. 


Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy 
rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ 
trong nội tâm, thì chư Hiền, Tý-kheo ấy phải sống 


với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. 
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Chư Hiên, ví như một phụ nữ hay một đàn ông 
trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, 
tự quán sát mặt mày của mình trong một tắm kính 
sạch sẽ và frong SUỐI, hay trong một bắt nước trong 
sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uễ trên mặt 
mình, thì người ây tình tấn đoạn trừ bụi bặm hay cầu 
uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi băm hay câu u 
trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ răng: 
"Thật sự ta được điều tốt đẹp; thật sự ta được thanh 
tịnh”. 


Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ- 
kheo thấy rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa 
đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ây cân phải 
tinh tân đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ây. Chư Hiền, 
nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, 
bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiển, 
Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày 
đêm tu học thiện pháp. 


Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy. 


Các Tý-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 
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12 Khó thực hiện ớ đời - Kinh HAI LOẠI 
TỌI - Tăng L, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 


2. Có hai sự tỉnh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thể 
nào là hai 2 
- Sự tỉnh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích 
bô thí các vật dụng như y, đô ăn khât thực, các 
sàng tọa, các dược phâm trị bệnh, 
-_ Và sự tinh cần của các người xuất gia từ bỏ gia 
đình, đời sông không gia đình, với mục đích từ 
bỏ tât cả sanh y. 
Hai sự tinh cần này, này các Tỷ-kheo, rất khó thực 
hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là tinh cân với mục đích từ bỏ tât cả sanh y. 


"Ta sẽ cô găng tỉnh cân để từ bỏ tất cả sanh 
y“. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Tháy cần phải học 


^ 


tập. 
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13 Khó tu, dễ tu - Bản tánh sanh ra quá 
nặng về tham ái - TIỂU Kinh PHÁP 
HÀNH - 45 Trung L, 669 


TIỂU KINH PHÁP HÀNH 
(Culadhammasamadana suttam) 


- Bài kinh số 45 — Trưng I, 669 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông AnathapIndika (Câp Cô Độc). Rôi Thê Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn giảng như sau: 


-— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại pháp hành này. 
Thê nào là bôn? 


e. Có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả 
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báo khô. 
e_ Có loại pháp hành hiện tại khô và tương lai 
quả báo cũng khô. 


e. Có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả 
báo lạc. 


e Có loại pháp hành hiện tại lạc, và tương lai 
quả báo cũng lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là loại pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo khó? 


Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn thuyết như 
sau, có sở kiến như sau: "Không có lỗi trong các 
dục". Những vị này đắm mình trong các dục, hoan 
lạc với các cô gái lang thang có tóc quấn trên đầu. 
Họ nói như sau: "Làm sao các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn kia thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói 
đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các 
dục. Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn tay có lông 
mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này!" 


Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại 
mạng chung, các vị ấy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác 
đau khổ, thống khô, khốc liệt. Họ nói như sau: "Các 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự sợ hãi tương 
lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên 
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sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta, do các dục 
này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm 
thọ những cảm giác đau khô, thông khô, khôc liệt". 


Này các Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa 
nóng, một bẹ hột giống cây leo nứt ra và này các Tỷ- 
kheo, một hột giông cáy leo rơi dưới góc một cây 
sala. Này các Tỷ-kheo, các vị thân ở trên cây sala ấy 
lo sợ, run sợ, và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông các vị thần trên cây sala ấy, thần vườn, 
thần rừng, thân cây, thân các dược thảo, cỏ, rừng 
hột họp lại, an ti nhự sau: "Này Tôn giả, chớ có sợ 
hãi! Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Vì hạt giống ấy, con 
không tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng 
có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt ấi, các loài 
mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nẫy mâm". 
Nhưng này các Tỷ-kheo, hạt giống ấy, con không 
tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không 
đốt, người làm rừng không nhặt ải, các loài môi 
không ăn, và hạt giống có thể nấy mâm. Được mưa 
lớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống ấy được 
lớn lên, và một dây leo trẻ, mêm mại, có lông, chậm 
chậm mọc lên và bám dính cây sala ấy. Này các Tỷ- 
kheo, các vị thần trên cây sala ấy suy nghĩ như sau: 
"Không hiểu vì sao các Tôn giả bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thông ấy, các thân vườn, thần rừng, thần 
cây, các vị thân trên các dược thảo, cỏ, rừng, thấy 
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sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại, an 
li nhự sau: “Này Tôn giả, chớ có sợ hãi Này Tôn 
giả chớ Có sợ hãi! Vì hột giống ấy, con không tước 
có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, 
những người làm rừng có thể nhặt ẩi, các loài mối 
có thể ăn, hay hạt giống có thể không nây mâm". 
Khoát lạc thay sự xúc chạm của cây leo trẻ trung 
mêm mại, có lông đang bám vào!" Cây leo ấy có thể 
bao trùm cây sala ấy, sau khi bao trùm, liễn làm 
thành một tàn che trên cây ấy, và ở đưới khởi lên cả 
một làm cây rậm rạp. Khi ở đưới khởi lên cả một làm 
cây rậm rạp, các cành lớn của cây sala ấy có thể bị 
bóp nghẹt. Rồi này các Tỷ-kheo, các thân trú trên 
cây sa la ấy suy như sau: “Chính vì thầy sự sợ hãi 
tương lai này, trong hột giống cây leo ấy mà những 
Tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thông á ấy, các 
thần vườn, thân rừng, thần cây, các vị thần ở trên 
các được thảo, có, rừng, đã hội họp lại và an ti như 
sau: "Này Tôn giả chớ có sợ hãi! Này Tôn giả, chớ 
Sợ hãi! Vì hạt giống Ấy, con không tước có thể nuối, 
con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, những Hgười 
làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay 
hạt giống có thể không nấy mâm". Và nay fa, vì 
nguyên nhân hạt giống cây leo, cảm thọ những cảm 
giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có một sô Sa-môn, 
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Bà-la-môn thuyết như sau, có sở kiến như sau: 
"Không có lỗi trong các dục". Những vị nảy đăm 
mình trong các dục, họ hoan lạc với các cô gái lang 
thang có tóc quấn trên đâu. Họ nói như sau: "Làm 
sao các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy thấy sự sợ hãi 
tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, 
nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc thay, sự 
xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô gái lang 
thang trẻ trung này!" Sau khi đắm mình trong các 
dục, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cối 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ 
những cảm giác đau khô, thống khô, khốc liệt. Họ 
nói như sau: "Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn 
trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng 
chúng ta, vì nhân các dục này, vì duyên các dục này, 
phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, 
khốc liệt". Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là pháp 
hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 


- Này các Tỷ-kho, thế nào là pháp hành luện tại 
khô và tương lại quả báo cũng khô? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, 
sông phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, 
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không nhận đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận 
mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không 
nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt 
giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa 
những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người 
đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bả có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, 
không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ 
có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu 
men, cháo cám. 


Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một 
miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn 
hai miêng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy 
chỉ nhận ăn bảy miêng. 


Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ 
với hai bát, nuôi sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 


VỊ ây chỉ ăn cỏ lúa đê sông, lúa tắc, gạo lức, ăn 


hột cải n1vara, ăn da vụn, ăn cám, uông nước bột gạo, 
ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây 
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trong rừng, ăn trái cây rụng đê sông. 


VỊ ây mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với 
các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc vải 
phân tảo y, mặc vỏ cây tikitaka làm áo, mặc da con 
sơn dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn 
dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, 
mặc áo băng tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại 
thành mên, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 
băng lông cú. 


VỊ ây là người sống nhồ râu tóc, là người tập tục 
sống nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng 
không dùng chỗ ngồi, là người ngôi chò hỏ, sống 
theo hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giường 
gai, sông dùng ván gô làm giường, sống năm trên đất 
trần, thường năm ngủ một bên hông, sông để bụi và 
nhớp che dấu thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo 
hạnh bạ đầu năm đấy, sống. ăn các uê vật, theo hạnh 
ăn các uề vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh 
không uống nước lạnh, sống một đêm tăm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (đề gột sạch tội lỗi). Như 
vậy, vị ây sông theo hạnh hành hạ xác thân dưới 
nhiều hình thức như vậy. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là pháp 


KHÓ CÓ, KHÓ TÌM, KHÓ TU 52 


hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. 


- Này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp hành hiện tại 
khó, tương lại quả báo lạc ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra quá nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những 
cảm giác khô ưu do tham ái sanh; có người tự tánh 
sanh ra quá nặng về sân hận, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh; có người tự 
tánh sanh ra quá nặng về sỉ mê, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do si mê sanh 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai 
quả báo lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
lạc và tương lại quả báo cũng lạc? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm 
thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh; có người 
tự tánh sanh ra không quá nặng về sân hận, không 
luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận 
sanh; có người tự tánh sanh ra không quá nặng về sỉ 
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mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khô 
ưu do sI mê sanh. 


- Vị ấy ly dục, ly các pháp bắt thiện chứng và trú 
Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ; 


- Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm; 

- Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú Thiền thứ ba; 


-_ Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, Thiên giới, cối đời này. Như vậy này các 
Tỷ-kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương 
lai quả báo cũng lạc. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
bốn loại pháp hành. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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14 Khó tu, dễ tu - Không có thần lực hay 
uy lực để ra lệnh... - Kinh CÁP THIẾT 
— Tăng I, 435 


CÁP THIẾT — 7ăng I, 435 


— 
I 


. Thế nào là ba? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ 
mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, 
sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa 
ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo 
hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này 
các Tý-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông 
phu gia chủ cần phải làm. 

Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không 
có thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm 
nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ 
hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín". 

Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia 
chủ, các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được 
mọc lên, được tr hạt và được chín. 


sả 
. Thê nào là ba? 


KHÓ CÓ, KHÓ TÌM, KHÓ TU 55 


Chấp hành tăng thượng giới học, 
Chấp hành tăng thượng tâm học, 
Chấp hành tăng thượng tuệ học. 


Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tý- 
kheo cân phải làm. 


Này các Tý-kheo, 7j-kheo ấy, không có thân 
lực hay không có uy lực (để ra lệnh): "Hôm 
nay, tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế 
tiếp cũng vậy". 


x Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tỷ- 


kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới, 
để học tập tăng thượng tâm, để học tập tăng 
thượng tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ. 


"Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng giới học. 
Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tâm học. 
Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tuệ học ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 


tập. 
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Si 


15 Khó tu, dễ tu - Tu bao lâu thì chứng 
đắc - Kinh BÒ ĐỀ VƯƠNG TỬ - 85 
Trung LI, S65 


KINH BÔ ĐÉ VƯƠNG TỬ 
(Bodhirajakumara suttam) 


- Bài kinh số §5 — Trung II, 56 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagøa, 
tại Sunsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyền. 
Lúc bấy giờ, vương tử Bodhi có một ngôi lâu đải tên 
Kokanada dựng lên không bao lâu và chưa được một 
Sa-môn, một Bà-la-môn hay một hạng người nào ở 
cả. Rồi vương tử Bodhi gọi thanh niên Sanjikaputta 
Và nói: 


— Này Sanjikaputta, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và 
thưa: "Bạch Thế Tôn, vương tử Bodhi cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, 
khinh an, lạc trú, và bạch như sau: Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn nhận lời mời của vương tử Bodhi, 
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ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ-kheo”. 
— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Sanjikaputta vâng đáp vương tử 
Bodhi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi 
xuông một bên. Thanh niên SanjIkaputta đang ngôi 
một bên và bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, vương tử BodhI cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não, khinh an, lạc trú và thưa như sau: 
"Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của vương tử 
Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo". 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thanh niên 
Sanjikaputta, sau khi biết được Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến vương tử Bodhi, sau khi 
đến, thưa với vương tử Bodhi: 


— Chúng tôi đã nhân danh Tôn giả, bạch lên Thế 
Tôn Gotama như sau: “Thưa Tôn giả Gotama, vương 
tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi 
thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa như 
sau: "Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của vương 
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tử BodhI, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo”. Và Sa-môn Gotama đã nhận lời. 


Rồi vương tử BodhI, sau khi đêm ây đã mãn, tại 
trú xá của mình cho sửa soạn các món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, và cho trải vải trắng lâu đài 
Kokanada cho đến tâm cấp thấp nhất (pacchima), rồi 
gọi thanh niên Sanjikaputta: 


— Này Thanh niên Sanjikaputta, hãy đi đến Thế 
Tôn, sau khi đên, hãy báo giờ cho Thê Tôn được biệt: 
"Bạch Thê Tôn, đã đên giờ, cơm đã săn sàng”. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi 
đến trú xá của vương tử Bodhi. Lúc bấy giờ, vương 
tử Bodhi chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa 
ngoài. Vương tử Bodhi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, 
sau khi thây, liền tiến đến đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi 
đầu hướng dẫn đến lâu đài Kokanada. Rồi Thế Tôn 
đứng sát vào tầm cấp thấp nhất. Vương tử Bodhi 
bạch Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, đê con được hạnh 


phúc, an lạc lâu dài. 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn 1m lặng. Lần thứ 
hai, vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, đê cho con được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, 
vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ... (như trên)... an lạc lâu dài. 


Rồi Thế Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả 
Ananda thưa với vương tử Bodhi: 


— Thưa vương tử, hãy cho cuộn lại tắm vải, Thế 
Tôn không có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đên 
những người thâp kém. 


Rồi vương tử Bodhi cho cuộn lại tâm vải, cho 
sửa soạn các chỗ ngồi tại tầng trên lầu Kokanada. Rồi 
Thế Tôn bước lên lâu đài Kokanada, và ngồi trên ghế 
đã soạn sẵn với chúng Tỷ-kheo. Rồi vương tử Bodhi 
tự tay mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu 
và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mềm. Vương tử Bodhi, khi Thế Tôn ăn 
xong, tay đã rời khỏi bát, liền lây một ghế thấp và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Bodhi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Lạc được 
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chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do 
khô". 


— Này Vương tử, trước khi giác ngộ, thành bậc 
Chánh Đăng Giác, khi còn là vị Bỏ Tát, Ta nghĩ như 
sau: "Lạc được chứng. đắc không phải do lạc, lạc 
được chứng đắc do khổ. Và Ta, này Vương tử, sau 
một thời gian, khi còn niên thiếu, non trẻ, tóc đen 
nhánh....(như Tập I, Kinh Thánh Cầu, từ trang 367 
đến trang 373, thay thế "Này các Tỷ-kheo" với "Này 
Vương tử".)... và nghĩ: "Thật là vừa đủ đề tinh tân". 


Nhưng này Vương tử, có thí dụ khởi lên nơi 
Ta..., (như Tập I, Đại Kinh Saccaka, từ trang 529 đến 
trang 543, thay thế "Này Aggivesana" với "Này 
Vương tử”)... sống nhiệt tâm, tinh cần". 


Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Pháp 
này do Ta chứng được thật thâm sâu... (như Tập I, 
Kinh Thánh Cầu từ 374 đến trang 38ó, thay thế "Này 
các Tỷ-kheo” với "Này Vương tử”... Sâu người sông, 
với các đồ ăn mà hai Tỳ Kheo này khất thực đem vê. 
Như vậy, này Vương tử, chúng năm vị Tỷ-kheo được 
Ta giáo giới như vậy, giáo huấn như vậy, không bao 
lâu chứng được với thượng trí ngay trong hiện tại, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà con cháu các lương gia xuất gia, từ 
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bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 


Khi được nói vậy, vương tử Bodhi bạch Thế 
Tôn: 


— Này Vương tử, ở đây, Ta sẽ hỏi Vương tử. Tùy 
theo Vương tử có thê kham nhân, Vương tử hãy trả 
lời. Này vương tử, Vương tử nghĩ thê nào? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong 
nghê cưỡi voi và kỹ thuật dùng câu móc. 


* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc với Vương tử”. 

-_ Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì 
lòng tin có thê đạt được, người ây không thể 
đạt được. 


- Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những øì ít bệnh 
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có thê đạt được, nñĐười ây không thể đạt được. 
-_ Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thời những gì 
không gian trá, không xảo trá có thê đạt được, 
người ây không đạt được. 
- Nêu người ây biếng nhác, thời những øì tinh 
tân, cần mẫn có thể đạt được, người ây không 
đạt được. 


-_ Nếu người ấy có liệt tuệ, thời những gì trí tuệ 


có thể đạt được, nñĐưƯời ây không đạt được. 


* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật 
cỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi 
voi và dùng câu móc với Vương tử". 


- Nếu người ây có lòng tin, thời những gì lòng 
tin có thê đạt được, người ấy đạt được. 


-_ Nếu người ấy ít bênh, thời những gì ít bệnh có 
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thể đạt được, người ây đạt được. 


- Nếu người ấy không gian trá, không xảo trá, 
thời những gì không gian trá, không xảo trá có 
thể đạt được, người ấy đạt được. 


- Nếu người ây tinh tân, cần mẫn, thời những gì 
tinh tân, cân mân có thê đạt được, người ây đạt 
được. 


- Nếu người ấy có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có 
thê đạt được, người ây đạt được. 

—> Này Vương tử, Vương tử nghĩ thể nào? Người 
ây có thê học kỹ thuát cỡi voi và dùng câu móc 
với Vương tử không ? 


— Cũng vậy, này Vương tử, có năm tỉnh tần chỉ 
này. Thê nào là năm? 


-_Ở đây, này Vương tử, vị Tý-kheo có lòng 
tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
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Phật, Thế Tôn. 

-_ Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được 
điêu hòa, không quá lạnh, không quá nóng, 
trung bình, hợp với tinh tần. 

-_ Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự 
như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các vị 
có trí hay đôi với các vị đông Phạm hạnh. 

- VỊ ây sống tinh cần, tỉnh tấn từ bỏ các bất 
thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, 
kiên cô, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đôi 
với các thiện pháp. 

- VỊ ây có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh 
diệt (của các pháp), với sự thê nhập bậc 
Thánh đưa đên sự chơn chánh đoạn diệt khô 
đau. 


Này Vương Tử, như vậy là năm tinh cần chỉ. 
Này Vương tử, vị Tý-kheo thành tựu năm tinh cần 
chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi 
đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các 
Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú trong bảy năm. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy năm, một vị 
Tỷ-kheo thành tựu năm tính cân chi này... (như 
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trên)... và an trú sáu năm... (như trên)... năm năm, 
bốn năm, ba năm, hai năm, một năm. Này Vương tử, 
đừng nói chi một năm, một Tỷ-kheo thành tựu năm 
tinh cân chi này... (như trên)... và an trú bảy tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy tháng, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tinh cần chi này... (như trên)... 
và an trú ngay trong sáu tháng... (như trên)... trong 
năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một 
tháng, nửa tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tinh cần chi này... (như trên)... 
và an trú trong bảy đêm ngày. Này Vương tử, đừng 
nói chi bảy đêm ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tính 
cần chi này sáu đêm ngày... (như trên)... năm đêm 
ngày, bốn đêm ngày, ba đêm ngày, hai đêm ngày, 
một đêm ngày. 


Này Vương tử, đừng nói chỉ một đêm ngày, một 
Tỷ-kheo thành tựu năm tính cân chi này, chấp nhận 
Như Lai là bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buôi 

chiều thời chứng được sự thù thăng buổi sáng, nếu 
được giảng dạy buôi sáng, thời sẽ chứng được sự thù 
thăng buổi chiêu. 


Khi được nghe nói vậy, Vương tử Bodhi bạch 
Thê Tôn: 
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Khi nghe nói vậy, thanh niên SanjJikaputta thưa 
với Vương tử Bodhi: 


- Như vậy, Tôn giả Bodhi này đã nói: "Ôi, thật 
là Phật! Ôi, thật là Pháp! Ôi, thật là khéo thuyết pháp 
thay! " Nhưng Vương tử không nói thêm: “Tôi quy 
y Tôn giả Gotama này, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng". 


— Này Sanjikaputta, chớ có nói như vậy! Này 
SanjJikaputta, chớ có nói như vậy! 


Này Sanjikaputta, mặt trước mặt đối diện với 
mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau: "Một thời, này 
Sanjikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại tu viện 
Ghosita. MEBSHENEEEHEHEENHHBNHBI di dón Thó 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế 
Tôn: "Bạch Thể Tôn, đứa con này của con, dù là con 
trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y 
Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận 
nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời 
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quy 1gưỡng ”. 


Lại một thời, này Sanjikaputta, Thế Tôn trú giữa 
dân chúng Bhagøa, tại Sumsumaragira, rừng 
Bhesakala, vườn Lộc Uyền. Rồi 
, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú 
của ta bạch Thế Tôn: “Bạch Thể Tôn, vương tử Bodhi 
nay xin quy y Thể Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận vương tử này làm cư 
sĩ từ nay cho đến mạng chung, xin trọn đời quy 
Hgưỡng". 


= quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. 


"Mong Thể Tôn nhận con làm cư sĩ, b/ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng ”. 
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16 Khó tu, dễ tu - Tu nhanh, chậm, sướng 
khổ - Kinh SÀRIPUTTA VÀ 
MOGGALLÀNA - Tăng II, 109 


SÀRIPUTTA VÀ MOGGALLÀNA - 7ăng IL, 109 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Tôn giả Moggallàna, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Moggallàna những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Mogøallàna: 


- Này Hiển giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. 
Thế nào là bỗn? 


-_ Đạo hành khổ, thắng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


Này Hiền giả, có bốn đạo hành này. 


2. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, đạo hành 
nào do đi đến đạo hành này, tâm của Hiên giả được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 
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- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế 
nào là bốn? Đạo hành khô, thắng trí chậm; Đạo hành 
khổ, thăng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này Hiên giả, có bốn 
đạo hành này. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, 
đạo hành khô, thắng trí nhanh. Do đi đến đạo hành 
này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


MOGGALLÀNA VÀ SÀRIPUTTA -— 7ăng II, 110 


I. Tôn giả Moggallàna đi đến Tôn giả Sảriputta .. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Moggallàna nói với 
Tôn giả SàrIputfa: 


- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế 
nào là bôn? ... Này Hiên giả, có bôn đạo hành này. 


2. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, đạo hành 
nào do đi đên đạo hành này, tâm của Hiện giả được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có cháp thủ ? 


- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. 
Thế nào là bốn? Đạo hành khô, thắng trí chậm; Đạo 
hành khổ, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí 
chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 
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Này Hiền ø1ả, trong bốn đạo hành này, đạo hành lạc, 
thăng trí nhanh. Do đi đên đạo hành này, tâm của tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ. 
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17 Khó tu, dễ tu - Tu tập nhanh chậm 


khác nhau ở chỗ nào - Kinh 
KANNAKATTHALA - 90 Trung II, 
627 

KINH KANNAKATTHALA 


— Bài kinh số 90 — Trung II, 627 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc 
Uyến ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua 

bảo một người: 


- Đến đây, này Người kia. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, vua 
Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú không và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm 
nay vua PasenadI nước Kosala, sau buôi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". 
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— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa 
như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Pasenadi 
nước Kosala, sau buổi ăn sáng, sẽ đến yết kiến Thế 
Tôn". 


Hai chị em Soma và Sakula được nghe: "Hôm 
nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma và 
Sakula đi đến vua Pasenadi nước Kosala tại phòng 
ăn, và thưa như sau: 


— Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không 
và thưa giúp: "Bạch Thế Tôn, chị em Soma và Sakula 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala sau buôi ăn sáng 
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đi đên Thê Tôn, sau khi đảnh lễ Thê Tôn rôi, ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua Pasenadi 
nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được 
ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú 
không. 


— Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và 
Sakula lại không có thê nhờ một vị đưa tin khác? 


— Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có 
nghe: "Hôm nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi 
ăn sáng, sẽ yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma 
và Sakula đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: 
"Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa: 
"Bạch Thé Tôn, hai chị Soma và Sakula cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm (Thế Tôn), có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


— Thưa Đại vương, mong rằng hai chị em Soma 
và Sakula được hạnh phúc! 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay một Bà- 
la-môn nào toàn trI, toàn kiến, có thê tự cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến có thê cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra", bạch Thế Tôn, có phải những vị ây nói lời 
Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không 
đúng như thật; họ giải thích pháp đúng pháp và 
những ai nói hợp pháp, đúng pháp sẽ không có cơ 
hội để chỉ trích hay không? 


— Thưa Đại vương, những aI nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: “Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra”, những vị nói như vậy không nói đúng lời Ta 
nói, và họ xuyên tạc Ta một cách hư ngụy, không 
đúng sự thật. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala nói với tướng 
quân Vidudabha: 


mm .ốẲẶ.aanẽn. 
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— Tâu Đại vương, Bà-la-môn Sanlaya, thuộc 
dòng họ Akasa. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một 
ngưỜi: 


—- Đến đây, này Người kia, hãy nhân danh ta, bảo 
với Bà-la-môn SanJaya thuộc dòng họ Akasa: "Thưa 
Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cho gọi Tôn giả". 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến Bà-la-môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, sau 
khi đến, liền thưa với Bà-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa: "Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước 
Kosala cho gọi Tôn giả". 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, rât có thê những điêu Thê Tôn 
nói vê một vân đê khác, được người ta gán vào một 
vân đê khác. Bạch Thê Tôn, liên hệ vân đê gì Thê 
Tôn tự xem là nói những lời nói ây? 

— Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những 


lời như sau: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có thê trong một lúc, biệt hoàn toàn và thầy hoàn 
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toàn, không thể có sự tình như vậy". 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
(heturupam). Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ 
đến nhân duyên (saheturupam) và nói như sau: 
"Không có một Sa-môn nào hay Bà-la-môn nào có 
thê trong một lúc, biết hoàn toàn và thây hoàn toàn, 
không thể có sự tình như vậy". 


— Thưa Đại vương, có bốn giai cấp này: Sát-đề- 
ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Thưa Đại vương, 
giữa bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát-đề-ly và Bà- 
la-môn được xem là tôi thượng về xưng hô; hai giai 
cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vả giúp đỡ họ 
các công việc. 


— Bạch Thể Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch 
Thể Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thể Tôn, có bốn 
giai cấp này: Sát-để-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ- 
đà. Bạch Thể Tôn, trong bốn giai cấp này, có những 
khác biệt nào, sai biệt nào ? 


— Thưa Đại vương, có năm tỉnh cân chi này. Thê 
nào là năm? 
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—> Ở đây, thưa Đại vương, Tỷ-kheo có lòng tin, 
tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. 


— Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tân. 

> Vị ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự 
mình như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các 
vị sáng suôt hay đôi với các đông Phạm hạnh. 

> Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác 
pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cô, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đôi với thiện pháp. 

> VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt 
các pháp, với sự thê nhập của các bậc Thánh, 
đưa đên chơn chánh đoạn diệt các khô đau". 


Thưa Đại vương có bốn giai cấp này: Sát- đề- -Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ- đà. Và nêu các giaI cấp này 
thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. 


— Bạch Thể Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thuú-đà. Nêu những vị này thành 
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tựu năm tỉnh cán chi này, bạch Thê Tôn, ở đây có sự 
khác biệt gì, có sự sai biệt gì? 


— Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đến sự sai biệt 
trong tinh cân. 


Vĩ như, thưa Đại vương, giữa những con voi 
đáng được điêu phục, hay những con ngựa đáng 
được điều phục, hay những con bò đáng được điêu 
phục, có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có 
hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được 
khéo điêu phục, không được khéo huấn luyện. Thưa 
Đại Vương, Đại vương nghĩ thể nào? Hai con voi, 
hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, 
được khéo huấn luyện, có phải chúng được điêu 
phục, đạt được khả năng điều phục (dantakaranam), 
chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục 
(dantabhumni) ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
không được khéo điều phục kia, không được khéo 
huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt 
được khả năng điều phục, không được điều phục mà 
chúng đạt được vị trí điều phục như hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục kia, 
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được khéo huấn luyện kia? 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, những gì đạt được 
do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không 
dối trá, do tinh cần tỉnh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất 
tín, do nhiều bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được, 
sự tình như vậy không thê xảy ra. 


— Bạch Thể Tôn, 


Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đê-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá, Thủ-đả. Và nếu các vị này thành tựu 
năm tinh cần chỉ này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì 
bạch Thế Tôn, 


— Thưa Đại vương, Ta nói không có sự khác 
biệt gì về phương diện giải thoát đôi với giải thoát. 


V1 như, thưa Đại vương, một người đem củi khô 
từ cây sala lại và nhen lửa, lứa sẽ hiện ra. Và một 
người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lứa, 
lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ 
cây xoài lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một 
người khác đem củi khô từ cây udumbara (cây 
sung?) lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại 
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vương, Đại vương nghĩ thể nào? Vì răng các loại củi 
dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những sai khác gì, 
giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu 
sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do 
tinh tân tạo nên, do tĩnh cân nhen nhúm lên, ở đây, 
Ta nói không có một sự sai biệt gì về giải thoát đôi 
với giải thoát. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, 


Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế 
Tôn, 


- Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói: 
"Bạch Thê Tôn, nhưng có chư Thiên không?” 


- Bạch Thế Tôn, không biết chư Thiên ấy có 
sanh lại tại đây không hay không sanh lại tại đây? 


Khi được nghe nói vậy, tướng quần Vidudabha 
bạch Thê Tôn: 
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Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: 
"Tướng quân Vidudabha này là con vua Pasenadi 
nước Kosala, ta là con Thế Tôn. Nay đã đến thời 
người con nói chuyện với người con". Rồi Tôn giả 
Ananda nói với tướng quân Vidudabha: 


— Này Tướng quân, nay ở đáy, tôi sẽ hỏi lại 
Tướng quân vấn đề này. Nếu có thể được, Tướng 
quân hãy trả lời. Này Tướng quán, Tướng quán nghĩ 
thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Pasenadi 
nước Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước 
Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadli nước 
Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn có công đực tu hành hay không có công 
đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sống 
Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala và chỗ nào vua Pasenadi 
nước Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ây, vua Pasenadi 
nước Kosala có thê đánh đuổi hay trục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành, hay không 
có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không 
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sông Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân nghĩ thể nào? 
Xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi nước 
Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước Kosala 
không ngự trị, không trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi 
nước Kosadla có thể đánh đuổi hay frục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành hay không 
có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không 
sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua 
PasenadI nước Kosala không ngự trị, không trị vì; tại 
chỗ ây, vua Pasenadi nước Kosala không có thê đánh 
đuổi... (như trên)... ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân có nghe nói 
đến chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba không? 


— Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói 
đến chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua 
Pasenadi nước Kosala cũng nghe có nói đến chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 

— Này Tướng quân, Ông nghĩ thế nào? Vua 
Pasenadi nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất 


chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chô ây được 
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không? 


— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala 
không thê thấy chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm 
sao vua lại có thể đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy? 


— Cũng vậy, này Tướng quân, chư Thiên có não 
hại tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư 
Thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, 
làm sao lại có thể đánh đuổi hay tấn xuất chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đây ra khỏi 
chỗ ây được? 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, Tý-kheo ấy tên gọi là gì? 


— Thưa Đại vương, tên là Ananda! 


— Thật hân hoan thay! Thật hoan hỷ thay! 


— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói 
như vậy: "Bạch Thê Tôn, có Phạm thiên không?”. 
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— Bạch Thế Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây 
hay không sanh lại tại đây? 

— Thưa Đại vương, nêu Phạm thiên có não hại 
tâm thì Phạm thiên ây có sanh lại tại đây. Nêu không 
có não hại tâm, thời Phạm thiên ây không sanh lại tại 
đây. 


Rôi một người khác tâu với vua PasenadI nước 
Kosala: 


— Tâu Đại vương, Bả-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa đã đên. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với Bà-la- 
môn SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: 


— Này Bà-la-môn, aI phô biên cầu chuyện này 
trong nội cung? 


— Tâu Đại vương, tướng quân Vidudabha. 
Tướng quân Vidudabha lại nói: 


— Tâu Đại vương, chính Bảà-lamôn SanJaya, 
thuộc dòng họ Akasa. 


Rôi có một người tâu với vua Pasenadi nước 
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Kosala: 
— Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về 
nhất thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu 
trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng 
con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thể Tôn về sự 
thanh tịnh của bôn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho 
chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư 
Thiên (Adhideve) và Thế Tôn đã trả lời về chư 
Thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, 
được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm 
thiên và Thế Tôn đã trả lời về Phạm thiên. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận nên làm chúng con hoan hý. 


Bạch Thế Tôn, và những điều gì chúng con hỏi 
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Thê Tôn, vân đề ây Thê Tôn đã trả lời, và câu trả lời 
ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
châp nhận nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng 
con có nhiêu công việc, có nhiêu phận sự phải làm. 


— Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ 
là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 


lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 
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18 Khó tu, dễ tu - Tập khí khác nhau nên 
tu khó, dễ khác nhau - Kinh VỚI CHI 
TIẾT — Tăng II, 99 


VỚI CHI TIẾT -— 7ðng II, 99 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành khổ, thẳng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thăng trí 
chậm 2 


- Ở đây, có người 


bản tánh sân rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ 
khô ưu do sân hận sanh; bản tánh sỉ rất Cường 
thịnh, luôn luôn cảm thọ khô ưu do si sanh. 

-_ Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, 
tức là 
Do năm căn này mêm yêu, người ây đạt được Vô 
gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
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lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
khô, thăng trí chậm. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ 
thăng trí nhanh? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham 
dục rất cường thịnh ... luôn luôn cảm thọ khổ ưu 
do s1 sanh. 

- - Với người ấy, năm căn này hiện ra hết sức dôi dào, 

tức là tín căn, tắn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành khô, thăng trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng 
trí chậm ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


; bản tánh sân không 
có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu 
do sân sanh; bản tánh sĩ không có cường thịnh, 
thường không có cảm thọ khô ưu do si sanh. 

- Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, 
tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 
Do năm căn này mêm yếu, người ấy đạt được Vô 
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gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
lạc, thăng trí chậm. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thăng 
trí nhanh ? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người bản tánh 
không có cường thịnh, thường không có 
cảm thọ khô ưu do tham dục sanh; bản tánh sân 
không có cường thịnh, thường không có cảm thọ 
khổ ưu do sân sanh; bản tánh Ñl không có cường 
thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do sĩ sanh. 
¬_ Với người Ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức 
là tín căn, tắn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do 
năm căn này dôi dào, người ấy đạt được Vô gián 
định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu 
hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc, 
thăng trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo 
hành này. 


BÁT TỊNH - 102(c2 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 
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- _ Đạo hành khổ, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí nhanh. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 
trí chậm 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


-_ VỊ ấy sông y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực, tàm lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ây, 
năm căn này hiện ra rât mềm yêu, tức là tín căn 
... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn này hiện ra rất mềm 
yếu, đạt được Vô gián định một cách chậm chạp 
để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đạo hành khổ, thắng trí chậm. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ 
thăng trí nhanh? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo sống quán bất 
tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đôi với các 
món ăn, với tưởng không hoan hỷ đôi với tât cả 
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thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với 
tưởng, chết, khéo an trú nội tâm. 

-_ VỊ ấy sông y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi 
rất dồi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị ây, do 
năm căn này hiện ra rất dồi dào, chứng được Vô 
gián định một cách nhanh chóng đề đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
khổ, thắng trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng 
trí chám ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú ; làm cho tịnh 
chỉ tầm và tứ ... chứng và trú Thiên thứ hai; ly hỷ trú 
xả ... chứng và trú Thiền thứ ba ... xả lạc, xả khổ, 
chấm dứt khổ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
t¡nh. 


VỊ ây sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực 
... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất mềm 
yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn mềm 
yếu này, đạt được Vô gián định một cách chậm chạp 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đạo hành lạc, thắng trí chậm. 
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5. Này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng 
trí nhanh 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất ... chứng và trú 
Thiền thứ hai ... chứng và trú Thiên thứ ba ... chứng 
và trú Thiền thứ tư... Vị ấy sống y cứ trên năm hữu 
học lực này, tức là tín lực ... tuệ lực. 

Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là 
tín căn ... tuệ căn. Do năm căn mềm rất đồi dào này, 
vị ấy chứng đạt Vô gián định một cách nhanh chóng 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


KHÓ CÓ, KHÓ TÌM, KHÓ TU 04 


19 Khó tu, khó chứng - Kinh CÂU HỎI 
VỀ CHÁNH TRÍ — Tăng IV, 454 


CÂU HỎI VỀ CHÁNH TRÍ _— 7ăng IV, 454 


(Tuyên bố chánh trí — vì tăng thượng mạn; Tôn giả 
Mahà Kassapa; sự kiện có xảy ra và Không xảy ra; 
pháp đưa đến không thể lớn mạnh) 


1. Một thời, Tôn giả Mahàkassapa ở tại RàJagaha 
(Vương Xá), Trúc Lâm, tại vườn nuôi dưỡng các con 
sóc. Tại đây, Tôn giả Kassapa gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo 
- Thưa vâng Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàkassapa. Tôn 
giả Mahàkassapa nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền Tỷ-kheo nói lên chánh trí, 
nói rằng: "Tôi biết rõ như sau: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa”. Như Lai hay đệ tử 
Như Lai là bậc Thánh hiên, thiện xảo trong thiền 
chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, thầm văn, gạn hỏi, 
thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là 
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những bậc hành thiên, thiện xảo trong thiền chứng, 
thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thấm vấn, gạn hỏi, thảo luận, 
TƠI VàO trồng không, rơi vào rôi ren, rơi vảo bế tặc, 
rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị hành thiên... 
thiền xảo trong hành tường tâm của người khác, với 
tâm của mình, tác ý đến tâm người ấy như sau: "Như 
thế nào, vị Tôn giả này nói lên chánh trí, nói răng: 
"Tôi rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa””. Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những 
bậc hành thiên... thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, với tâm của mình, biết được tâm người 
ấy như sau: 


"Tăng thượng mạn là Tôn giả này, xem tăng thượng 
mạn của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng 
rằng đã chứng đạt, chưa làm tưởng đã làm, chưa 
chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc, với tăng thượng 
mạn đã tuyên bồ vẻ chánh trí", nói rằng: "Tôi rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"”. 


“Dựa trên gì, 
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Tôn giả này tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn 
của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng 
đã chứng đạt... chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng 
đắc, với tăng thượng mạn, đã tuyên bồ về chánh trí", 
nói rằng: "Tôi rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”?. Như lai hay đệ tử Như Lai, 
là những vị hành thiên... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tầm của mình, biết được tâm của 
người ấy: "Nghe nhiều là Tôn giả này, thọ trì điều 
đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tản 
thán đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trong 
sạch, những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiêu, thọ trì 
điều được nghe, thọ trì đọc tụng bằng lời, với ý khéo 
quán sát, khéo thể nhập, với chánh kiến. Do vậy, Tôn 
giả này, tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn của 
mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng răng đã 
chứng đạt, chưa làm tưởng rằng đã làm, chưa chứng 
đắc tưởng răng đã chứng đắc, với tăng thượng mạn, 
đã tuyên bô về chánh trí, nói rằng: "Tôi rõ biết: 
"Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 


II 


nữa 


Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiên... 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, như vậy 
với tâm của mình, biết rõ tâm của người ây: 
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I. "Tham là Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị 
tham chỉ phối, và bị tham chi phối nghĩa là tổn 
giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 

2. Sân là vị Tôn giả này, sông nhiều với tâm bị 
sân chi phối... 

3. Hôn trầm thùy miên là vị Tôn giả này và sống 
nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, 
và bị hôn trầm thụy miên chi phối nghĩa là tôn 
giảm... 

4. Trạo cử là tôn giả này, và vị ấy sống nhiều với 
tâm bị trạo cử chi phối, và tâm bị trạo cử chi 
phối nghĩa là tôn giảm... 

s. Nghi là vị Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị 
nghi hoặc chỉ phối... 

6. Ưa thích công việc là vị Tôn giả này, thích thú 
công việc, chuyên chú trong thích thú công 
việc, và ưa thích công việc nghĩa là tôn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

7. Ưa thích nói chuyện là Tôn giả này, thích thú 
nói chuyện, chuyên chú trong thích thú nói 
chuyện, thích thú nói chuyện là tốn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

8. Ưa thích ngủ nghỉ là Tôn giả này, thích thú ngủ 
nghỉ, và tánh thích thú ngủ nghỉ nghĩa là tôn 
giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 
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9. Ưa thích hội chúng, là vị Tôn giả này, thích thú 
hội chúng, chuyên chú ưa thích hội chúng, ưa 
thích hội chúng có nghĩa là tốn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

10. Thất niệm là vị Tôn giả nảy, đối với các Pháp 
cao thượng chỉ được phần nhỏ, dầu cho có 
chứng được thù thăng nhưng chỉ là phần nhỏ, 
lại đứng lại giữa đường; đứng lại giữa đường, 
có nghĩa là tốn giảm trong Pháp Luật do Như 
Lai thuyết giảng." 
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20 Khó tu, khó chứng - Kinh KHOE 
KHOAANG - Tăng IV, 449 


KHOE KHOANG -— 7äng IV, 449 


1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng 
Cetì, tại Sahajati. Tại đây, Tôn giả Mahàcunda bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo: 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo là hạng khoe 
khoang, khoa trương những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiển. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly thiên thứ hai. Tôi chứng nhập, tôi 
xuất ly thiên thứ ba. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiên 
thứ tư. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Không vô biên xứ. 
Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thức vô biên xứ. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Vô sở hữu xứ. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định." Như 
Lai hay đệ tử Như Lai là bậc Thánh hiền, thiện xảo 
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trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm 
vấn, sạn hỏi, thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai hay đệ 
tử Như Lai là những bậc hành thiên, thiện xảo trong 
thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện 
xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn 
hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rỗi ren, 
rơi vào bế tặc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất 
hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như lai, những vị hành thiên... 
thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, với 
tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy như sau: 
"Như thế nào, Tôn giả này khoe khoang, khoa trương 
những chứng đắc của mình: "Tôi chứng nhập, tôi 
xuất ly Thiên thứ nhất... tôi chứng nhập, tôi xuất ly 
Diệt thọ tưởng định." Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những vị hành thiên... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm mình rõ biết tâm người ây 
như sau: 


1. "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động 
phá nát, có những hành động bề vụn, có những 
hành động chấm đen, có những hành uề nhiễm, 
có những hành động không phù hợp trong các 
giới luật. Phá giới là Tôn giả này, và phá giới 
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nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. 

2. Không có lòng tin là Tôn giả này, và không có 
lòng tin, nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 

3. Nghe ít là Tôn giả này, theo tà hạnh, học ít 
nghĩa là tổng giảm trong Pháp Luật do Như Lai 


thuyết giảng. 

4. Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... do 
Như Lai thuyết giảng. 

5. Bạn bè với ác là Tôn giả này, và tánh bạn bè 
VỚI ác... 

6ó. Biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng 
nhác... 


7. Thất niệm là do Tôn giả này, và tánh thất 
niệm... do Như Lai thuyết giảng. 

8. Gian xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... 

9. Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này, 

10. Ác tuệ là Tôn giả này, và tánh ác tuệ có nghĩa 
là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng." 


3. Ví như, này chư Hiền, một người bạn nói với 
người bạn của mình: “Này Bạn, khi nào Bạn cần đến 
tài sản, hãy xm tôi tài sản và tôi sẽ cho Bạn tài sản. " 
Người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người 
bạn như sau: "Này Bạn, nay tôi cần đến tài sản, hãy 
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cho tôi tài sản". Vị ấy trả lời như sau: "Vậy này Bạn, 
hãy đào ở đây". Vị kia tại đấy đào lên và không tìm 
được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. 
Này Bạn, Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi." 
"Hãy đảo ở đây". Vị ấy nói: "Này Bạn, tôi không nói 
láo với Bạn. Tôi không nói những lời trống rỗng với 
Bạn. Vậy này Bạn, hãy đảo ở đây". VỊ kia tại đây đào 
lên và không tìm được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn 
đã nói láo với tôi. Này Bạn, Bạn đã nói những lời 
trống rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị ấy nói: "Này 
Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói những 
lời trống rỗng. Vậy này Bạn, hãy đào ở đây". Vị kia 
tại đấy đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói: 
"Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Bạn đã nói những 
lời trồng rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị kia nói: 
"Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói 
những lời trống rỗng với Bạn nhưng tôi bị điên loạn, 
tâm tôi bị đảo lộn. 


Cũng vậy, này chư Hiền, Tý-kheo là hạng khoe 
khoang, khoa trương những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ Thiên....Thiên thứ 

¡... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... Không vô biên 
xứ... Thức vô biên xư... vô sở hữu xứ... Phi trưởng phi 
phi trưởng xứ... Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ 
tưởng định”. Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
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tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy, khi 
bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành 
thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
thâm vân, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trồng không, 
TƠI VàO rôi ren, rơi vảo bế tặc, rơi vảo bất hạnh, rơi 
vào bế tặc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những bậc hành thiền... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của 
người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của 
người ấy như sau: "Như thế nào, Tôn giả này khoa 
trương, khoe khoang, những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập và xuất ly sơ thiền... tôi chứng nhập 
và xuất ly diệt thọ tưởng định". Như Lai hay đệ tử 
Như Lai, những vị hành thiền... thiện xảo trong hành 
tướng tầm của người khác như sau: 


-_ "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động 
phá nát, có những hành động bề vụn, có những 
hành động châm đen, có những hành động uẾ 
nhiễm, có những hành động không phù hợp, có 
những tập quán không phù hợp trong các g1ới. 
Phá giới là Tôn giả này, và phá giới có nghĩa là 
tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 

-. Không có lòng tin là Tôn giả này và tánh không 
có lòng tin... 
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- Nghe ít là Tôn giả này và tánh nghe ít... 

- Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... 

-_ Bạn bè với ác là Tôn giả này và tánh làm bạn 
VỚI áC... 

- Biếng nhác là Tôn giả này và tánh biếng nhác... 

-_ Thất niệm là Tôn giả này và tánh thất niệm... 

¬. Gian xảo là Tôn giả này và tánh gian xảo... 

- Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này và tánh khó 
nuôi dưỡng... 

- Ác tuệ là Tôn giả này và tánh ác tuệ là tôn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng." 
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21 Khó tu, khó chứng - Kinh NÓI LÊN 
CHÁNH TRÍ — Tăng IV, 447 


NÓI LÊN CHÁNH TRÍ ~ 7ăng IV, 447 


(Sự kiện có xảy ra và không xảy ra; Tôn giả 
Moggallàna; pháp đưa đến không thê lớn mạnh; 
Tuyên bồ chánh trí — không thái). 


1. Ở đây, Tôn giả Mahàmoggallàna gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các hiền giả Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàmogsallàna. 
Tôn giả Mahàmoggallàna nói như sau: 


2. - Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nói lên chánh 
trí: " Tôi rõ biết rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". Rồi Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
là vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện 
xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thầm vấn, gạn hỏi, thảo luận. 
VỊ ây bị Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thâm vẫn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào 
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(rong trống rỗng (sa mạc), TƠI Vào trong rôi ren (rừng 
rậm), rơi vào trong bề tắc, rơi vào trong bất hạnh, rơi 
vào trong bề tặc và bất hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như Lai, thiện xảo trong tâm 
người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác 
tâm mình, tác ý đến tâm của người ấy như sau: "Như 
thế nào, Tôn giả này nói lên chánh trí: "Tôi rõ biết 
rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa."? " Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác với tâm mình, tác ý đến tâm người ấy như 
sau: Như. thế nào, Tôn giả này nói lên chánh trí: " Tôi 
rõ biết rằng: « Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa »?" 


1. “Có phân nộ là Tôn giả này, sông nhiêu với tầm 
bị phân nộ thâm nhuân. Với tâm bị phần nộ 
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thâm nhuân, nghĩa là tôn giảm trong Pháp Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 
.. Có hiềm hận là Tôn giả này... 
. Có gièm pha là Tôn giả này... 
Có não hại là Tôn giả này... 
Có tật đồ là Tôn giả này... 
Có xan tham là Tôn giả này... 
.. Có lừa đảo là Tôn giả này... 
. Có man trá là Tôn giả này... 
. Có ác dục là Tôn giả này... 
10. Có thất niệm là Tôn giả này... 


\© Ẳœ  ƠO Ơi: pc 0 


Dâu cho còn nhiều việc (cao thượng hơn) cần phải 
làm thêm, tuy có chứng được thù thắng nhưng chỉ là 
phần nhỏ lại đứng lại giữa đường; đứng lại giữa 
đường này nghĩa là tôn giảm trong Pháp Luật do Như 
Lai thuyết giảng." 
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22 Khó tu, khó chứng - Kinh TỶ KHEO 
KÀLAKA - Tăng IV, 459 

TỶ KHEO KÀLAKA - 7ăng IV, 459 

(pháp đưa đến không hoà thuận — hoà thuận ) 


1. Tại đấy, nhân việc của Tý-kheo Kàlaka, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Vâng bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ưa thích kiện 
tụng, không tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, không 
tán thán làm lăng dịu các cuộc kiện tụng, 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo không ưa học tập, không 


tán thán chấp nhận các học pháp. Này các Ty-kheo, 
Tỷ-kheo không ưa học tập, không tán thán châp nhận 
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các học pháp, pháp này không đưa đến thân ái... 
không đưa đên nhât trí. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo ác dục. không 
tán thán nhiếp phục ác dục. Này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục, pháp 
này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ, 
không tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục 
phẫn nộ, pháp này không đưa đến thân ái... không 
đưa đến nhất trí. 


6. Lại nữa, này các lIỷ-kheo, Tỷ-kheo gièm pha, 
không tán thán nhiếp phục gièm pha. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo gièm pha, không tán thán nhiếp phục 
gièm pha, pháp này không đưa đến thân ái... không 
đưa đến nhất trí. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lừa đảo, không 
tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo, 
pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến 
nhất trí. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo man trá, không 
tán thán nhiệp phục man trá. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
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kheo man trá, không tán thán nhiếp phục man trá, 
pháp này không đưa đên thân ái... không đưa đên 
nhât trí. 


9. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo tánh không 
vâng theo Chánh pháp. tánh không tán thán vâng 
theo Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh 
không vâng theo Chánh pháp, tánh không tán thán 
vâng theo Chánh pháp, pháp này không đưa đến thân 
ái... không đưa đến nhất trí. 


10. Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo không thiền 
tịnh, không tán thán thiên tịnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không thiền tịnh, không tán thán thiên tịnh, 
pháp nảy không đưa đến thân ái... không đưa đến 
nhất trí. 


11. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không có tiếp 
đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, không tán thán 
việc đón tiếp tốt đẹp. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
không có tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, 
không tán thán việc tiếp đón tốt đẹp, pháp này không 
đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


l2 
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13. Ví như, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa không 
thuần thục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau: 
"Mong răng loài Người sẽ đặt ta trong vị trí của con 
ngựa đã được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn 
dành cho con ngựa thuần thục, điều phục 1q VỚI sự 
điều phục dành cho con ngựa thuần thục". Nhưng 
loài Người không đặt nó trong vị trí của con ngựa 
thuần thục, không cho nó ăn với các đồ ăn dành cho 
con ngựa thuần thục, không điều phục nó với sự điều 
phục dành cho con ngựa thuân thục. Vì sao? Vì 
những người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt, 
sự lừa đảo, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tyý-kheo như vậy, 
nếu có ước muốn nào khởi lên: "Ôi mong rằng các vỊ 
đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
đường ta", nhưng các vị đồng Phạm hạnh không có 
cung kính, không có tôn trọng, không có đánh lễ, 
không có cúng dường vị ây. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì rằng các vị đồng Phạm hạnh có trí quán thấy 
các pháp ác bất thiện không được đoạn tận trong vị 


ây. 
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14. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
ưa thích kiện tụng, tán thán làm lăng dịu các cuộc 
kiện tụng. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa thích 
kiện tụng, tán thán làm lăng dịu các cuộc kiện tụng. 
Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến kính trọng, đưa 
đến muốn làm quen, đưa đến hòa đồng, đưa đến nhất 
trí. 


15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích học 
tập, tán thán chấp nhận học pháp. Này các Tý-kheo, 
Tý-kheo ưa thích học tập, tán thán chấp nhận học 
pháp. Pháp nảy đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


1ó. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo í( dục, tấn 
thán nhiếp phục các dục. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ít dục, tán thán nhiếp nhục phục các dục. Pháp này 
đưa đến nhất trí. 


17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không phần 
nô, tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không phẫn nộ, tán thán nhiếp phục phẫn 
nộ. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


1S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không gièm 
pha, tán thán nhiếp phục gièm pha. Này các Tý-kheo, 
Tỷ-kheo không gièm pha, tán thán nhiếp phục gièm 
pha. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 
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19. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không lừa 
đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tý-kheo, 
Tý-kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. 
Pháp nảy đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


20. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không man 
trá, tán thán nhiếp phục man trá. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không man trá, tán thán nhiệp phục man trá. 
Pháp nảy đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


21. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo vâng theo 
Chánh pháp, tán thán vâng theo Chánh pháp. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vâng theo Chánh pháp, tán thán 
vâng theo Chánh pháp. Pháp này đưa đến thân ái... 
đưa đến nhất trí. 


22. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiên tinh, tán 
thán thiền tịnh. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thiền tịnh, 
tán thán thiền tịnh. Pháp này đưa đến thân ái... đưa 
đến nhất trí. 


23. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tiếp đón tốt 
đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón 
tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, tán 
thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh. 
Pháp nảy đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 
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25. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần 
thục, dầu cho không khởi lên ý muốn như sau: 
"Mong răng loài Người sẽ đặt ta trong vị trí của con 
ngựa đã thuân thục, cho ta ăn với các đô ăn dành 
cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với điều phục 
dành cho ngựa thuần thục". Nhưng loài Người vẫn 
đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, cho nó 
ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuân thục, điều 
phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần 
thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được 
những tánh hạ liệt, gian dối, giả dối, XảO trá, XảO 
quyệt của nó đã được đoạn tận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo với Tỷ-kheo như vậy, 
nêu không có khởi lên ước muốn: "Ôi mong rằng các 
vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lê 
cúng đường fa", nhưng các vị đồng Phạm hạnh vẫn 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ẫy. Vì 
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23 Khó tìm người hiểu được Phật pháp - 
Kinh SÀRIPUTTA — Tăng I, 239 


SÀRIPUTTA - 7ăng L 239 


2. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 

-- Này Sàriputta, Ta có thê thuyết pháp một cách 
tóm lược. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp 
một cách rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thể 
thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Và 
những người hiểu được thật là khó tìm! 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến 
thời, bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp 
một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng 
rãi, và thuyết pháp một cách tóm lược và rộng 
rãi. Sẽ có những người có thê hiểu rõ Chánh 
pháp. 

- _ Vậy này Sàriputta, hãy học tập như sau: “7zø¡›z 
cái thân có thức này, sẽ z không có ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất cả tướng 
ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, 
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ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ 
chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy!". Như vậy, này Sàriputta, các Ông 
cần phải học tập. 

- Khi nào Tỷ-kheo đối với thân có thức này, 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên; đối với tất cả các tướng ở ngoài, không 
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; và 
do chứng đạt và an trú tầm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ây. Người như vậy, này 
Sàriputta, được gọi là Tƒ-kheo đã chặt đút 
khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chơn chánh 
hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

-_ Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vẫn đề này, 
ta đã nói như sau trong kinh tên là "Những câu 
hỏi của Udaya”" trong chương Pàràyana. 
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24 Khó tìm được người hiểu được.. - 
Kinh SÀRIPUTTA — Tăng I, 239 


SÀRIPUTTA - 7ăng L 239 


1. Rồi Tôn giả Sảriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 
- Này Sàriputta, Ta có thể thuyết pháp một cách tóm 
lược. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp một cách 
rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thê thuyết pháp một 
cách tóm lược và rộng rãi. Và những người hiểu được 
thật là khó tìm! 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, 
bạch Thế Tôn, đề Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm 
lược, thuyết pháp một cách rộng rãi, và thuyết pháp 
một cách tóm lược và rộng rãi. Sẽ có những người 
có thê hiệu rõ Chánh pháp. 

- Vậy này SàrIputtfa, hãy học tập như sau: “Trong cái 
thân có thức này, sẽ 2 không có ngã kiến, ngã sở kiến, 

ngã mạn tùy miê; đối với tất cả tướng ở ngoài, sẽ 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; 

và do chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên, chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, 
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tuệ giải thoát ấy!”. Như vậy, này Sàriputta, các Ông 
cần phải học tập. 

Khi nào Tý-kheo đối với thân có thức này, không có 
ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất 
cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tầm giải 
thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy. Người như vậy, này 
Sàrriputta, được gọi là T-kheo đã chặt đứt khát át, 
đã cỏi mở kiết sử, với chơn chánh hiện quán kiêu 
mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

2. Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vẫn đề này, ta 
đã nói như sau trong kinh tên là "Những câu hỏi của 
Udaya" trong chương Pàràyana. 
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25_ Khó tìm được ở đời - Kinh NGÀY 
TRAI GIỚI — Tăng II, 168 


NGÀY TRAI GIỚI — 7ăng II, 168 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma 
trong lâu đài của mẹ Migàrà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
nhân ngày lễ trai giới, đang ngôi có chúng Tỷ-kheo 
vây quanh. Sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang 
im lặng, im lặng, rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, 


, là hội chúng này. 

, là hội chúng này, 

Chúng Tỷ-kheo này 
như vậy, hội chúng này như vậy, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như vậy khó tìm được ở đời. 

- Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng như 
vậy, đáng được tôn trọng, đáng được cung 
kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 

- Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng này 
như vậy 
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- Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng này 


2. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 


- Có những Tyý-kheo sống đạt được địa vị chư 
Thiên. 

- Có những Tỷ-kheo sống đạt được địa vị Phạm 
Thiên. 

- Có những Tỷ-kheo sống đạt được địa vị Bất 
động. 

-_ Có những Tỷ-kheo sống đạt được Thánh vị. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị chự Thiên ? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, chứng và trú Sơ thiền, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với 
tứ. 

-_ Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
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- Ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh “ là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú 

- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ Tũ, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đạt được địa 
vị chư Thiên. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Phạm Thiên ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo với tâm cùng khởi 
với từ, biễn mãn một phương và an trú ... với tâm 
cùng khởi với bi ... với tầm cùng khởi với hỷ.. VỚI 
tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương v và an 
trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên thế ĐIỚI, VỊ ấy biến mãn với tâm cùng 
khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, 
không sân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
sống đạt được địa vị Phạm Thiên. 


9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Bát động ? 
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- Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi 
Vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau 
khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi 
không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ răng: "Hư 
không là M biên” chứng đạt và an trú " 


-_ Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, chứng 
đạt và an trú " ụ 

- Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ răng: "Không có vật gì” chứng 
đạt và an trú 

-_ Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trú 
tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo khéo chứng đạt Bất động. 


6ó. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chứng 
đạt địa vị bậc Thánh ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 

"Đây là khổ"', như thật quán tri: "Đầy là khổ tập” , 
như thật quán tri: “Đây /à khổ điệt", như thật quán 
tri: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo đạt được địa vị bậc 
Thánh. 
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26 Khó ước lượng - Kinh KHÔNG THÊ 
ƯỚC LƯỢNG - Tăng I, 483 


KHÔNG THẺ ƯỚC LƯỢNG -- 7ăng L, 483 


s 
Thế nào là ba? 


- Dễước lượng, 
- Khó ước lượng 
- Không thể ước lượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người dễ ước lượng? 

s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tháo động, kiêu 
căng, dao động, lắm môm lăm miệng, lắm lời, thất 
niệm không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán 
loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hạng người dễ ước lượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào gọi là người khó ước 

lượng ? 

*Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
tháo động, không kiêu căng, không dao động, 
không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, trú 
niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn được 
bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người 
khó ước lượng. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người không thể 

tước lượng ? 

s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu hoặc được đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người không thê ước lượng. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 

hiện ở đời. 
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27 Kinh HY VỌNG - Tăng I, 160 


HY VỌNG - Tăng [I, 160 
1.- Này các Tỷ-kheo, có hai hy vọng này, khó được 
từ bỏ. Thế nào là hai? 
¬. Hy vọng được lợi dưỡng 
-_ Và hy vọng được sống. 
Hai pháp này, là hai hy vọng khó được từ bỏ. 
2. Này các Ty-kheo, có hai hạng người này, khó tìm 
Thê nào là hai? 
¬. Người thi ân trước 
-_ Và người biết nhớ ơn đã làm. 
Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được 
ở đời. 
3. Này các Ty-kheo, có hai hạng người này, khó tìm 
. Thê nào là hai? 
¬. Người thỏa mãn 
- Và người làm người khác thỏa mm. 
Hai hạng người này, khó tìm được ở đời. 
4. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này, khó làm 
. Thê nào là hai? 


¬. Người cát chứa các lợi dưỡng 
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- Và người phung phí các lợi dưỡng. 
Hai hạng người này, là hai hạng người khó làm cho 
thỏa mãn. 
5. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này, dễ làm 
cho thỏa mãn. Thê nào là hai? 

-_ Người không cất chứa các lợi dưỡng 

-. Và người không phung phí các lợi dưỡng. 
Hai hạng người này, là hai hạng người dễ làm cho 
thỏa mãn. 
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28 


Kinh Khó Làm — Tương I, 23 


Khó Làm — Tương L, 23 (hay Con rùa) 


Khó làm, khó kham nhẫn, 
Thiếu trí, hành Sa-môn, 
Chỗ kẻ ngu thối đọa, 
Chỗ ấy đây chướng ngại. 


Như rùa rút chân căng, 
Trong mai rùa của mình. 
VỊ Tỷ-kheo cũng vậy, 
Thâu nhiếp mọi suy tr, 
Không tham dính vát gì, 
Không làm hại người nào, 
Hoàn toàn thật tịch tịnh, 
Không chỉ trích một a1. 
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29 Kinh Khó Làm — Tương LYV, 416 


Khó Làm — Tương IV, 416 


1-2)... du sĩ lambukhàdaka nói với Tôn giả 
SàrIpuftta: 


3) -- Này Hiền giả Sàriputa, trong Pháp luật này, 
cái gì là khó làm ? 

-- Xuất gia, này Hiền giả, là điều khó làm trong Pháp 
luật này. 

4) -- Đối với người đã xuất gia, này Hiên giả, cái gì 
là khó làm? 


-- Đối với người đã xuất gia, này Hiên giả, hoan hỷ 
(abhirati) là điêu khó làm. 

5) -- Này Hiên giả, đối với người đã hoan hỷ, cái gì 
là khó làm? 


-- Này Hiên giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó 
làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. 


6) -- Có lâu không, này Hiên giả, một người đã thực 
hành đúng pháp và tuy pháp có thê thành vị A-la- 
hán? 
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-- Không lâu, này Hiên giả. 
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